
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

26/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT PHONG

3502380181

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chất để tẩy kim loại; Nguyên liệu sử dụng 
trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da; Sản xuất nước chưng cất; 
Sản xuất hóa chất sử dụng trong công nghiệp, thuốc nhuộm 
ngành dệt may; Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản 
phẩm dệt và da….

2029

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn ; Sản xuất chổi, 
bàn chải; Sản xuất găng tay; Sản xuất các sản phẩm khác

3290

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc; Lợp mái các 
công trình nhà để ở

4390

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

2599

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

12. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ VIỆT 
PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

14. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết: Sản xuất lớp gỗ mỏng dùng trong gỗ dán, gỗ ván và 
tấm panen

1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất tấm phủ sàn từ nguyên liệu nhựa, cao su, tết 
bện; Sản xuất Khuôn và nòng giày hoặc ủng, mắc áo; Các vật 
phẩm khác bằng gỗ

1629

21. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng 
hoặc nén; Sản xuất chất nhuộm và chất màu; Sản xuất hóa chất 
vô cơ cơ bản khác; Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác

2011

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ đánh máy tốc ký công cộng

8299

23. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng bông, vải, sợi, hàng dệt, quần áo và 
hàng may mặc khác, giày dép; Bán buôn đồ phụ kiện may mặc 
như: Khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat...

4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
chưa được phân vào đâu

4649

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị phòng 
cháy chữa cháy; Bán buôn máy móc, thiết bị chống sét;Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng;Bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác chưa được phân vào đâu

4659

33. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết : Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn; Bán 
buôn nhiên liệu khí đốt

4661

34. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết : Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng

4663

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong 
công nghiệp, thuốc nhuộm ngành dệt may; Bán buôn tơ, xơ, 
sợi dệt ; Bán buôn các nguyên liệu có thể tái chế; Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; Bán buôn hóa chất cơ bản như (NaOH, 
HCL, H2SO4, PAC…)

4669

37. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

39. Xây dựng nhà để ở 4101

40. Xây dựng nhà không để ở 4102

41. Xây dựng công trình đường bộ 4212

42. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

43. Xây dựng công trình điện 4221

44. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng thể thao ngoài trời; Xây dựng kết cấu công 
trình

4299

45. Phá dỡ 4311

46. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

47. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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5.000.000.000 VNĐ

48. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

49. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống bơm; Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng 
(ốp gỗ, sàn, cửa gỗ, nhà gỗ, khung gỗ); Lắp đặt hệ thống chống 
sét, hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt camera quan sát.

4329

50. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất.

4330

51. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn xe có động cơ khác

4511

52. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương 
mại

4610

53. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản thô chưa chế biến; Mua bán nông 
sản sơ chế; Mua bán giống cây trồng

4620

54. Sản xuất sợi
Chi tiết: Quay và dệt sợi; Xe sợi và sản xuất sợi cho dệt hoặc 
may;

1311

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001188007475

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THUYẾT Nữ
19/05/1988 Kinh Việt Nam

20/05/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL 
QG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001188007475
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THUYẾT Nữ

19/05/1988 Kinh Việt Nam

20/05/2016 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL 
QG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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